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	ĐỀ THI HỌC KÌ I
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Thời gian làm bài 45 phút- 
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I. Trắc nghiệm khách quan (5 điểm)

        Ghi ra giấy kiểm tra chữ cái đầu  trước câu trả lời đúng
Câu 1: Vì sao húng ta phải biết ơn thầy cô giáo?

A. Dạy kiến thức lời hay ý đẹp.
B. Có công bảo vệ Tổ quốc.

C. Đem lại độc lập tự do cho dân tộc.
D. Những ngưới sinh thành nuôi dưỡng ta.

Câu 2: Bảo vệ thiên nhiên là trách nhiệm:

A. Chính quyền địa phương.
B. Nhà nước.
C. Mỗi con người.
D. Các tổ chức xã hội.
Câu 3: Có ý kiến cho răng: Kỉ luật làm con người mất tự do, gò bó. Em có nhận xét như thế nào về ý kiến đó.

A. Kỉ luật làm cho con người mất đi tự do.

B. Kỉ luật làm cho con người không phát huy được sở thích của mình.

C. Kỉ luật không làm cho con người mất đi tự do vì con người biết tôn trọng kỉ luật sẽ tự giác chấp hành những quy định, không bị ép buộc mà cảm thấy vui vẻ, thanh thản hơn.

D. Kỉ luật không làm cho con người mất đi tự do, gò bó mà thấy vui vẻ, thanh thản hơn.

Câu 4: Em tán thành ý kiến nào dưới đây?

A. Khi đã giàu có, con người không cần phải sống tiết kiệm.

B. Con người bao giờ cũng phải biết sống tiết kiệm.

C. Học sinh phổ thông chưa cần phải biết tiết kiệm.

D. Người tiết kiệm là người không làm được việc lớn.

Câu 5: Con người sẽ như thế nào nếu như không có thiên nhiên?

A. Con người vẫn phát triển.

B. Con người vẫn tồn tại.

C. Con người có cuộc sống yên bình.

D. Nếu không có thiên nhiên thì con người sẽ không tồn tại và phát triển.

Câu 6: Vào dịp Tết Nguyên Đán, bạn Dũng cùng bố mẹ đi thăm mộ ông bà nội, ông bà ngoại thể hiện phẩm chất gì>

A. Biết ơn.
B. Lễ độ.
C. Siêng năng.
D. Tôn trọng kỉ luật.

Câu 7: Trong trường hợp xảy ra va chạm hoặc tai nạn giao thông. Em sẽ làm gì?

A. Chở người bị thương đi cấp cứu.

B. Lục soát, lấy đồ đạc của nạn nhân.

C. Xúi giục những người bị tai nạn cãi nhau.

D. Báo cho công an hoặc chính quyền địa phương.

Câu 8: Kiên trì là:

A. Quyết tâm làm việc đến cùng dù gặp khó khăn, gian khổ.
B. Quyết tâm làm việc thường xuyên, đều đặn.
C. Miệt mài làm việc dù gặp khó khăn, gian khổ.
D. Cần cù, tự giác làm việc thường xuyên, đều đặn.
Câu 9: Em đã thực hiện tính tiết kiệm như thế nào trong cuộc sống?

A. Mặc lại quần áo cũ nhưng còn tốt của anh/chị.
B. Vở viết xong còn thừa thì bỏ đi.

C. Ra khỏi phòng không tắt điện.
D. Để nước chảy tí tách suốt ngày

Câu 10: Câu tục ngữ nào dưới đây nói về tính kỉ luật?

A. Học ăn, học nói, học gói, học mở.
B. Ăn có chừng chơi có độ.
C. Đừng ăn thỏa đói, đừng nói thỏa giận.\
D. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.
Câu 11: Câu tục ngữ nào sau đây thể hiện rõ nhất sự khuyên bảo sự chăm sóc sức khỏe?

A. Học ăn, học nói, học gói, học mở.
B. Ăn không nên đọi nói không nên lời.

C. Đói ăn rau đau uống thuốc.
D. Ăn vóc học hay.

Câu 12: Câu nào sau đây thể hiện sự kiên trì?

A. Tay làm hàm nhai tay quai miệng trễ.
B. Nước đến đâu, bắc cầu đến đó.
C. Có công mài sắt có ngày nên kim.
D. Nước đến chân mới nhảy.
Câu 13: Theo em, biểu hiện nào dưới đây thể hiện tính tiết kiệm ?

A. Tiêu xài theo ý thích.
B. Vừa làm, vừa chơi.

C. Ăn chơi, đua đòi theo mốt.
D. Tranh thủ từng phút để học bài.

Câu 14: Việc làm nào sau đây có hại cho sức khỏe?

A. Ăn chín, uống sôi.
B. Khi ngủ trùm chăn kín đầu.

C. Rửa tay sạch sẽ trước khi ăn.
D. Mắc màn khi đi ngủ.

Câu 15: Để có sức khỏe tốt, chúng ta phải:

A. Ăn uống điều độ, vệ sinh cá nhân, năng chơi thể dục thể thao…

B. Tập thể dục hàng ngày.

C. Ăn uống điều độ đủ dinh dưỡng.

D. Ăn nhiều lần trong ngày.

Câu 16: Có người rủ em hút thuốc, em sẽ làm gì?

A. Em sẽ hút thử vì em nghĩ hút thuốc lá một lần không sao.

B. Em sẽ không hút vì thuốc lá có hại cho sức khỏe.

C. Em sẽ hút vì thuốc lá không có hại cho sức khỏe.

D. Em sẽ từ chối và khuyên bạn không nên hút thuốc lá sẽ có hại cho sức khỏe.

Câu 17: Hành vi thể hiện tính siêng năng, kiên trì của con người là:

A. Đến phiên trực nhật tổ, Hà đều lánh mặt đi.

B. Gặp bài toán khó, Lan đều không làm.

C. Làm được đến đâu hay đến đó.

D. Sáng nào Hà cũng dạy sớm học bài và phụ mẹ.

Câu 18: Biểu hiện biết sống chan hòa là:

A. Khi bạn bè gặp khó khăn không quan tâm đến bạn.

B. Biết chia sẻ với bạn bè niềm vui, nỗi buồn.

C. Không góp ý cho ai cả vì sợ mất lòng.

D. Luôn từ chối tham gia các hoạt động tập thể.

Câu 19: Câu tục ngữ nào dưới đây nói lên tính lễ độ ?

A. Cần cù bù thông minh.
B. Học ăn, học nói, học gói, học mở.

C. Thắt lưng buộc bụng.
D. Ân trả nghĩa đền.

Câu 20: Điền những cụm từ còn thiếu vào chỗ trống sao cho đúng với nội dung bài đã học: "Biết ơn là sự ....đền ơn, đáp nghĩa đối với những người đã giúp đỡ mình,với những người có công với dân tộc, đất nước"
A. bày tỏ thái độ trân trọng và những việc làm.
B. bày tỏ thái độ trân trọng, tình cảm.
C. bày tỏ thái độ trân trọng, tình cảm và những việc làm.
D. bày tỏ thái độ trân trọng, tình cảm và việc làm.
II. Tự luận (5 điểm)
Câu 1:(1 điểm). Thế nào là tiết kiệm? 

Câu 2: (2 điểm). Theo em, vì sao con người cần phải yêu quý thiên nhiên và sống hòa hợp với thiên nhiên?

Câu 3: (2 điểm). Tình huống.

Mỗi sáng mẹ cho thanhf20.000 đồng để ăn sáng. Thành không ăn mà tiết kiệm để đi chơi điện tử.

Theo em, việc làm của Thành đã tiết kiệm chưa? Vì sao?
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I. Trắc nghiệm khách quan (5 điểm). Mỗi câu trả lời đúng 0,25 điểm.

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	A
	C
	C
	B
	D
	A
	D
	A
	A
	B

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	C
	C
	D
	B
	A
	D
	D
	B
	B
	C


II. Tự luận (5 điểm)

	Câu
	Đáp án 
	Biểu điểm

	Câu 1

(1 điểm)


	Học sinh nêu được tiết kiệm:

Tiết kiệm là biết sử dụng một cách hợp lí, đúng mức của cải. vật chất, thời gian, sức lực của mình và của người khác
	1 đ

	Câu 2

(2 điểm)


	Học sinh có nhiều cách trả lời khác nhau nhưng cần nêu được nội dung cơ bản:
 Vì:

-  Thiên nhiên có vai trò rất quan trọng đối với đời sống con người như:

- Cung cấp cho con người những thứ cần thiết cho cuộc sống, đáp ứng nhu cầu tinh thần của con người.

- Là môi trường sống của con người, không có thiên nhiên con người không thể tồn tại được

- Thiên nhiên bị tàn phá, môi trường bị ô nhiễm sẽ làm mất cân bằng sinh thái, gây ra những hậu quả nặng nề mà con người phải gánh chịu.
	0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

	Câu 3 

(2 điểm)


	Học sinh có nhiều cách trả lời khác nhau nhưng cần nêu được nội dung cơ bản:
Việc làm của Thành là chưa tiết kiệm

Vì:

- Thành lấy tiền ăn sáng để đi chơi điện tử là thể hiện sự tiêu tiền không hợp lí.

- Nếu Thành nhịn ăn sáng lâu ngày sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, có thể xảy ra ốm đau khi đó sẽ tiêu tốn tiền thêm của bố mẹ.

	0,5 đ

0,75 đ

0,75 đ


          Ban giám hiệu                                 Tổ trưởng CM                             Giáo viên ra đề

           Lý Thị Như Hoa                            Đỗ Thị Phương Mai                     Kim Thị Viên
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